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D
ân tộc Việt Nam bước vào mùa Xuân mới trong khí thế mới, hân hoan và vững tin hơn vào sự

nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam.

Năm 2023 là một năm có ý nghĩa bản lề - tiếp nối và tạo dựng bước phát triển mới giữa hai nửa nhiệm kỳ

Đại hội Đảng toàn quốc; và chúng ta thực sự đã có một năm thành công. Dù tình hình thế giới diễn biến nhanh,

phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo, với những xung đột gay gắt, gây tổn thương, mất mát

cho cộng đồng; khiến kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng

gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng... nhưng đất nước ta vẫn giữ vững

đà phát triển, kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát đề ra và đạt

được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, thể hiện

bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu.

Năm 2023 cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - một Nghị quyết rất quan trọng được ra đời vào

mùa Xuân năm 2003, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” vào ngày 24/11/2023.

Cũng trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

- Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), cuốn sách “Phát huy truyền

thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng

Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt; là sự thể hiện cao độ, sâu sắc, khẳng định vị trí, vai trò, sức mạnh của khối đại

đoàn kết toàn dân tộc.

Một Năm mới, một mùa Xuân mới đã đến!

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp nối thành công của nửa nhiệm kỳ và ý nghĩa của năm bản lề

2023, tạo nguồn lực và động lực để hoàn thành nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại và của cả Đại hội XIII. Mùa

Xuân năm 2024, toàn dân tộc Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, thuộc bất cứ thành phần nào, đồng tâm, đồng

thuận, chung sức, chung tay thực hiện Nghị quyết mới về đại đoàn kết dân tộc.

Khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, được Đảng ta khởi xướng từ Đại hội XIII, tiếp tục là

nguồn động lực lớn nhất, thôi thúc cả đất nước và mỗi người dân Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp chung. Kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được đưa ra bao gồm 15 chỉ tiêu chủ yếu, với quyết tâm tăng trưởng

GDP khoảng 6% - 6,5% trong điều kiện tăng trưởng kinh tế năm 2023 ước cả năm chỉ trên 5% và nền kinh tế

còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức thể hiện một quyết tâm lớn, kỳ vọng lớn vào sự phát

triển đất nước. Quyết tâm và kỳ vọng ấy chắc chắn cần phải được chuyển biến thành những hành động cụ thể

của mỗi người dân, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành từ địa phương tới cả nước, từ cấp cơ sở tới

cấp Trung ương thì chúng ta mới có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Chào Năm mới 2024: 
Khí thế mới, thắng lợi mới!



Chìa khóa để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ Đại hội XIII, thực hiện khát vọng của

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chính là phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. “Đoàn

kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công” là chân lý trong thời đại Hồ Chí Minh.

Đoàn kết là “sức mạnh vô địch”. Đoàn kết là truyền thống quý báu, là một đặc điểm nổi bật của dân tộc Việt

Nam với hàng ngàn năm lịch sử hào hùng. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong toàn dân, đoàn kết với cộng

đồng quốc tế tạo dựng nền tảng vững chắc để nắm bắt thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện

thành công mọi nhiệm vụ đề ra. Yêu quê hương, đất nước, ý chí tự cường, quyết tâm xây dựng đất nước phồn

vinh, hạnh phúc là điểm Đồng lớn nhất, sợi chỉ đỏ xuyên suốt để kết nối, tạo dựng nên tinh thần đại đoàn kết

toàn dân tộc, đã giúp đất nước ta, dân tộc ta đạt được rất nhiều kỳ tích trong lịch sử, và nay tiếp tục sẽ là yếu tố

bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Mùa Xuân năm 2024 là mùa Xuân đầu tiên trong chương mới của đại đoàn kết toàn dân tộc!

Sự nghiệp xây dựng và phát triển đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát triển lên một tầm cao mới với sự ra đời

của Nghị quyết số 43. Nếu mùa Xuân năm 2003 là mùa Xuân đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 23, thì mùa Xuân

năm 2024 là mùa Xuân đầu tiên toàn dân tộc ta quán triệt, thực hiện, đưa Nghị quyết số 43 vào cuộc sống.

Quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 43 kế thừa và phát triển Nghị quyết số 23 với việc đề ra nhiều điểm

mới; thể hiện rõ khát vọng phát triển và sự nhất quán với tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện

thành công Nghị quyết, xứng đáng với yêu cầu phát triển của đất nước, sự tin yêu và kỳ vọng của Đảng và

Nhân dân, tâm huyết và tin tưởng của người đứng đầu Đảng ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hệ thống chính

trị và mỗi người dân cần quyết tâm: 1- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ

thống chính trị và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết

toàn dân tộc; 2- Hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng

phát triển đất nước; 3- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng,

giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết

toàn dân tộc; 4- Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống,

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; 5- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của

Nhân dân; 6- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính

trị - xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; 7- Tổ

chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 chắc chắn sẽ góp phần quan trọng giúp đất nước Việt Nam hoàn

thành các mục tiêu phát triển năm 2024; giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thành công Nghị

quyết Đại hội XIII của Đảng; giúp toàn dân tộc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết ở một tâm thế mới, sức

mạnh mới, tầm cao mới. 

Với tình đồng chí, với nghĩa đồng bào, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước,

quyết tâm thực hiện lời hiệu triệu “phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ

nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người

Việt Nam” để “phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh,

hạnh phúc”. Mùa Xuân mới tiếp sức thêm cho niềm tin, sự phấn khởi để chúng ta quyết tâm hoàn thành tâm

nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; mỗi người

dân được tận hưởng các giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc trong một đất nước phồn vinh.

Tổng Biên tập

ThS. Trương Thành Trung
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NGUYỄN THỊ THU HÀ*

Tóm tắt: Vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách
mạng của nước ta. Thực hiện nhất quán chiến lược về công tác dân tộc, xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn hiện nay là những vấn đề lý luận, thực tiễn vừa cơ
bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện.
Đoàn kết các dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa
quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Summary: The issue of ethnic affairs and the unity of ethnic groups holds a important
role in our country's revolutionary cause. Implementing a consistent strategy on ethnic
affairs and building a great national unity bloc in the current period are both fundamental
and urgent theoretical and practical issues. They require thorough understanding and
synchronized, comprehensive organizational implementation. Ethnic unity is a major
source of strength and a primary driving force, playing a decisive role in ensuring the
sustainable victory of the cause of building and defending the Fatherland.
Từ khóa: Công tác dân tộc; chính sách dân tộc; dân tộc thiểu số; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Ethnic affairs; ethnic policy; ethnic minority; great national unity; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công
tác dân tộc

* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Th�c hi�n nh�t quán chi�n l��c v� công tác
dân t	c, c
 s� quan tr�ng xây d�ng kh
i đ�i
đoàn k�t các dân t	c
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Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng
cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc
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Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận
năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 

ẢNH: KỲ ANH
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Phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc
thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc 



14 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)

Công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay 
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Một số giải pháp tiếp tục đổi mới chính
sách dân tộc và công tác dân tộc 



Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ nhất, Chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc, Nxb. Văn hóa dân tộc, 2000, tr. 13.
2. Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 6,7,8/11/1939.
3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng (ngày 19/5/1941).
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BÙI THANH SƠN* 

Tóm tắt: Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục phục hồi
tích cực, song còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, thế giới tiếp tục
trải qua những biến động lớn, đứng trước bước ngoặt chuyển dịch nhanh hơn sang
cục diện mới, đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ hàng
đầu của công tác đối ngoại và ngoại giao là tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình,
ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng
cao vị thế, uy tín đất nước.

Summary: The year 2023 held special significance as a pivotal point in implementing
the resolutions of the 13th National Party Congress. The nation's socio-economic
conditions continued to positively recover, yet face numerous challenges. Meanwhile,
the world underwent significant transformations, entering a faster shift towards a
new, multi-polar, multi-centric, and multi-layered landscape. In this context, the
primary task of foreign affairs and diplomacy was to maintain a peaceful and stable
environment, mobilize external resources for socio-economic development, and
enhance the country's position and reputation.
Từ khóa: Ngoại giao; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thành tựu; điểm sáng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: Diplomacy; resolution of the 13th National Party Congress; achievements; highlights; national building and
defense; Vietnam.
Nhận bài: 2/1/2024; Sửa chữa: 3/1/2024; Duyệt đăng: 8/1/2024.

Những thành tựu mới có ý nghĩa lịch sử

* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngo�i giao Vi�t Nam n�m 2023:
Đi�m sáng n�i b�t trong thành t�u
c�a đ�t n��c
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Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 
ẢNH: PV
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Quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối
đối ngoại Đại hội XIII của Đảng


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LÊ MINH HOAN*

Tóm tắt: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngành
nông nghiệp phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng cao.
Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế,
bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Summary: After 15 years of implementing Resolution No. 26-NQ/TW dated August
5, 2008, of the 10th Central Party Committee on agriculture, farmers, and rural areas,
the agricultural sector has developed both in scale and production capabilities,
maintaining high growth. Vietnam's agriculture continues to affirm its position and
role as the backbone of the economy, ensuring national food security.
Từ khóa: Nông nghiệp; nông sản; kinh tế thị trường; năng lực cạnh tranh; xã hội chủ nghĩa; Việt Nam.
Keywords: Agriculture; agricultural products; market economy; competitive capability; socialist; Vietnam.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 8/1/2024.

Năng lực cạnh tranh của nông sản Việt
Nam không ngừng được cải thiện

* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nâng cao n�ng l�c c�nh tranh nông s�n, t�o đà 
phát tri�n nông nghi�p, nông thôn Vi�t Nam trong 
n�n kinh t� th� tr��ng đ�nh h��ng xã h	i ch� ngh�a
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Hình 1. Vị trí giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam trên 
thế giới 2022

Nguồn: Trademap-ITC, Tổng cục Hải quan Việt Nam1

Hình 2: Tăng trưởng giá trị xuất khẩu nông sản 
giai đoạn 2013-2022

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Hình 3. Thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam 
năm 2022

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Hình 4: Vị trí của các nông sản chủ lực Việt Nam trên thế giới
năm 2022

Nguồn: Trademap-ITC, Tổng cục Hải quan Việt Nam



21TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)

Một số tồn tại, hạn chế đang cản trở việc
nâng cao sức cạnh tranh của nông sản
Việt Nam 
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Bối cảnh mới cho ngành nông nghiệp

Một số giải pháp để nâng cao năng lực
cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trong
thời gian tới
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

Chú thích:
1. Mã HS sử dụng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 31, 3808, 40, 44 , 46, 52, 940330,

940340, 940350, 940360, 940381, 940382
2. Một số công nghệ bảo quản trái cây tiên tiến như công nghệ CA, công nghệ MAP, công nghệ phủ màng, công nghệ xử lý chín bằng

khí ethylene, công nghệ xử lý côn trùng bằng hơi nước bão hòa và một số chế phẩm hóa học và sinh học thân thiện ứng dụng
trong xử lý nguyên liệu rau hoa quả tươi tiền bảo quản, được ứng dụng góp phần xuất khẩu tươi các sản phẩm vải, nhãn, thanh
long, vú sữa, xoài, sầu riêng... sang các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Úc,...

3. Năng suất lúa trung bình đạt cao 60,6 tạ/ha, năng suất cà phê đạt 28,2 tạ/ha; năng suất cao su đạt 16,82 tạ/ha; năng suất ngô 50
tạ/ha; năng suất lạc 25,8 tạ ha, năng suất đậu tương là 16,1 tạ/ha. Lĩnh vực chăn nuôi sử dụng giống mới vào sản xuất nên năng
suất, chất lượng sản phẩm sữa, thịt, trứng được nâng cao. Lĩnh vực lâm nghiệp, với 85% giống được kiểm soát trong trồng rừng
kinh tế, tuyển chọn, tạo giống mới, nhân giống bằng công nghệ mô, hom, góp phần cải thiện năng suất, chất lượng rừng, nhiều
nơi đạt năng suất rừng trồng 35-40m3/ha/năm, năng suất bình quân rừng trồng kinh tế đạt 15 -20 m3/ha/năm. Lĩnh vực thủy sản
nâng cao tỷ lệ sống của cá tra từ bột lên hương đạt 45,1% và từ hương lên giống đạt 95,16%.

4. Giai đoạn 2013-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận 529 giống mới, 273 tiến bộ kỹ thuật, 185 sáng chế
được công nhận, 224 tiêu chuẩn kỹ thuật và 440 quy trình kỹ thuật được ban hành. 

5. Theo thống kê có 11.398 doanh nghiệp nông lâm thủy sản, chỉ chiếm ~1,4% tổng số doanh nghiệp cả nước, trong đó có tới 47%
dưới 5 lao động, 22,9% doanh nghiệp có từ 5-10 lao động.

6. Tỷ lệ tổn thất trung bình trong nông nghiệp hiện vẫn cao từ 25-30%, trong đó thủy hải sản 35%, rau quả và trái cây có thể lên đến
45%. Chi phí logistics chiếm 12% giá thành sản phẩm ngành thủy sản, chiếm 23% giá thành đồ gỗ, chiếm 29% giá thành rau quả,
chiếm 30% giá thành gạo.

7. Hiện mới tận dụng được 43% chất thải chăn nuôi; 33,2% chất thải chế biến thực vật... Trong tổng số 42,8 triệu tấn rơm lúa chỉ có
56,3% được sử dụng cho các mục đích làm thức ăn thô cho gia súc ăn cỏ, làm nấm rơm, phủ gốc cho cây trồng, lót các loại trái
cây... Một lượng đáng kể rơm đốt ngay tại ruộng đã gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.
Các chuyên gia đánh giá, nếu khai thác tốt 158 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp hằng năm sẽ có 40 triệu tấn phân bón hữu cơ.
Ngành chế biến phụ phẩm thủy sản cũng mới đạt khoảng 275 triệu đô la Mỹ năm 2020, nhưng nếu khai thác hết nguồn phụ
phẩm gần 1 triệu tấn của ngành thủy sản bằng các công nghệ cao, chế biến thành các thực phẩm chức năng, mỹ phẩm thì có thể
thu về 4-5 tỷ đô la Mỹ - một con số lớn hơn rất nhiều.

8. Indonesia, một số nước châu Phi đang triển khai thực hiện kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất để nâng cao sản lượng
các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như cà phê, hạt điều... Trung Quốc mở rộng diện tích trồng các mặt hàng trái cây, cà phê, cao
su, tăng cường thu mua gỗ nguyên liệu cũng tạo sức ép lớn đối với Việt Nam. Do lo ngại về rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng lương
thực, các nước EU đang tìm cách để tăng sản lượng nông nghiệp nhằm đảm bảo tự chủ về an ninh lương thực. EU cũng đồng thời
tăng hỗ trợ cho nông dân để khuyến khích tăng sản lượng nông nghiệp.
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TRẦN SỸ THANH*

Tóm tắt: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Thành phố Hà Nội đã đạt được những
kết quả tích cực, tạo đà cho Thủ đô phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Tuy
nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Thủ đô còn bộc lộ những yếu tố thiếu
bền vững, công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai vẫn còn nhiều hạn chế. Cùng
với đó là nhiều vấn đề mới phát sinh, từ nguồn vốn cho nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng,
khả năng tổ chức thực hiện, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… gây
bức xúc cho Nhân dân Thủ đô. Để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành công, Thành
phố Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm.

Summary: The economic growth model innovation in Hanoi has yielded positive results,
setting the stage for rapid and sustainable development in the capital in the coming
years. However, alongside these achievements, the city's economy reveals elements of
unsustainability, with limitations in urban planning, city management, and land
administration. Additionally, emerging issues, such as funding for infrastructure
development, organizational capabilities, food safety, and environmental hygiene, have
raised concerns among the citizens of the capital. To successfully innovate the economic
growth model, Hanoi needs to vigorously implement several key solutions.
Từ khóa: Kinh tế; đổi mới; tái cơ cấu; mô hình; phát triển nhanh, bền vững; Thành phố Hà Nội.
Keywords: Economy; innovation; restructuring; model; rapid and sustainable development; Hanoi City.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng
kinh tế của Hà Nội

* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Đ�i m�i mô hình t�ng tr��ng kinh t� 
� Thành ph
 Hà N	i hi�n nay và gi�i pháp
tr�ng tâm trong th�i gian t�i
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Kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá

Thành phố Hà Nội phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô ngàn năm văn hiến, thúc đẩy sự thịnh vượng, nâng cao uy tín, vị thế
Thủ đô. 

ẢNH: QUANG VINH
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Tái cơ cấu ngành kinh tế được đẩy mạnh
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Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới,
để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
thành công


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LÊ TIẾN CHÂU* 

Tóm tắt: Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI trong bối
cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.
Quán triệt và vận dụng sáng tạo bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” trong xây dựng và
phát triển thành phố, Thành uỷ Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc quyết
liệt, sáng tạo, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; lan toả quyết tâm chính trị mạnh mẽ, củng
cố niềm tin và khơi dậy sự đồng thuận, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân tạo thành sức
mạnh nội lực vượt qua mọi khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu hoàn
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra ở mức cao nhất, hướng
tới mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững.

Summary: In the first half of the 2020-2025 term, Hai Phong City implemented the
resolutions of the 13th National Party Congress and the 16th City Party Congress amidst
favorable and challenging global, regional, and domestic conditions. By adhering to and
creatively applying the lessons of "People are the foundation, People are the center" in the
construction and development of the city, the Hai Phong City Party Committee has provided
strong leadership, guidance, and mobilized the drastic, creative, and synchronous participation
of the entire political system. The committee propagated a powerful political determination,
consolidated trust, and inspired unanimity and solidarity among various social classes, forming
internal strength to overcome all challenges and achieve significant results in socio-economic
development as well as ensuring national defense and security. This laid a solid foundation to
strive for the highest targets set by the 16th City Party Congress, aiming towards the goal of
rapidly and sustainably developing Hai Phong City.
Từ khóa: Phát triển nhanh, bền vững; bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”; đại đoàn kết toàn dân tộc; thành phố Hải Phòng.
Keywords: Rapid and sustainable development; lessons "People are the foundation, People are the center"; great national unity;
Hai Phong City.
Nhận bài: 5/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

V�n d�ng sáng t�o bài h�c “Dân là g
c”, “Dân là trung tâm”;
phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t toàn dân t	c xây d�ng
thành ph
 H�i Phòng phát tri�n nhanh, b�n v�ng
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Ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách
trên cơ sở “Ý Đảng hợp lòng dân”, củng cố
niềm tin, tăng cường sự đồng thuận, ủng
hộ của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ
đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền -
nền tảng sức mạnh thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố

Mở rộng và phát huy thực chất quyền làm
chủ của Nhân dân; phát huy tinh thần
đoàn kết, huy động mọi nguồn lực từ Nhân
dân - sức mạnh nội lực to lớn để xây dựng
và phát triển Thành phố
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
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NGUYỄN HỮU DŨNG*

Tóm tắt: Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân
dân ngày càng phát huy tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và
Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích
cực vào những thành tựu chung của đất nước. Chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt
trận, cũng chính là quá trình phát triển về tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống tổ
chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong giai đoạn mới, Mặt trận cần có sự đổi mới căn
bản và đạt đến đích là tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tinh gọn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được tốt hơn yêu cầu
trong giai đoạn mới, phát huy vai trò Mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
tộc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Summary: In each revolutionary period, the Vietnam Fatherland Front and People's
organizations increasingly excel in representing the legitimate rights and interests of party
members, union members, and the People. They effectively serve as a bridge between the
Party, the State, and the People, actively participating in building the Party, the State, and
the political system, contributing positively to the country's collective achievements. The
glorious historical journey of the Front is also the process of organizational and personnel
development within the system of the Vietnam Fatherland Front. In this new stage, the
Front needs fundamental innovation to achieve lean and efficient organizational machinery
and quality, effective activities that better meet the requirements of the new period,
promoting the role of the Front in building the great national unity bloc, realizing the goal
of rich people, strong country, democracy, fairness and civilization.
Từ khóa: Công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Organizational work, cadres; innovation; resolution of the 13th National Party Congress; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 8/1/2024.

* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ti�p t�c đ�i m�i công tác t� ch�c, cán b	 
M�t tr�n theo Ngh� quy�t Đ�i h	i XIII c�a Đ�ng
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

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2021, t.I, tr. 185.
2. Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 7/2018.



35TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)

NGUYỄN LAN HƯƠNG*

Tóm tắt: Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát huy sức mạnh Nhân dân, thời
gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Thành phố Hà Nội đã chủ động đổi
mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận
động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức,
các hội đồng tư vấn, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo
làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối
đại đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng
lớp nhân dân, làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung chương trình hành động và phương
thức vận động quần chúng hiệu quả. Đồng thời, đề xuất với cấp ủy, chính quyền điều chỉnh,
bổ sung, xây dựng các chủ trương, chính sách nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Summary: Embracing the Party's guiding perspective on unleashing the power of the People,
in recent times, the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in Hanoi City have
actively innovated their content, methods of operation, and diversified forms of mobilization
and unity across various social classes. Leveraging the roles of intellectuals, advisors,
exemplary individuals, and respected figures in ethnic minorities and religions, they form the
core in propaganda, mobilization, movement building, and strengthening the great national
unity bloc. Timely capturing and reflecting the sentiments, desires of the People from all
walks of life, as a basis for constructing the content of action programs and effective mass
mobilization methods. Simultaneously, proposing to the Party Committees and authorities to
adjust, supplement, and develop strategies and policies to better serve the People.
Từ khóa: Phong trào thi đua; cuộc vận động; Nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố Hà Nội.
Keywords: Emulation movement; campaign; the People; the great national unity bloc; the Vietnam Fatherland Front,
Hanoi City.
Nhận bài: 2/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 8/1/2024.

* Phó Chủ tịch không chuyên trách, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.

M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam Thành ph
 Hà N	i: 
Phát huy s�c m�nh sáng t�o c�a các t�ng l�p nhân dân
tham gia các phong trào thi đua, các cu	c v�n đ	ng 
do M�t tr�n phát đ	ng
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội
Nguyễn Lan Hương trao Cờ thi đua, Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho 5 tập thể xuất sắc dẫn đầu
của Cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai
Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. 

ẢNH: THÙY LINH
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



39TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)

TRẦN KIM YẾN*

Tóm tắt: Năm 2023, mặc dù phải tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do tác
động của nền kinh tế, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có
nhiều nỗ lực “vì hạnh phúc Nhân dân”, chủ động xây dựng, triển khai sớm, đồng bộ các
nội dung của chương trình phối hợp thống nhất hành động, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm
năm 2023. Theo đó, tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kênh thông tin, truyền
thông của Mặt trận, mạng xã hội trực tuyến… Tập trung công tác an sinh xã hội, vận động,
chăm lo đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó
khăn; tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; tham gia xây
dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Summary: In 2023, despite facing various difficulties and challenges due to the economic
impact, the Vietnam Fatherland Front system in Ho Chi Minh City had made numerous efforts
"for the happiness of the People." They were proactively constructing and early implementing
the coordinated program's unified action contents and the central tasks for 2023. Accordingly,
there was a focus on continuing to exploit and effectively use the Front's information and
communication channel system, online social networks, etc. Emphasis was placed on social
welfare, mobilization, and care for policy beneficiary families, poor households, near-poor
households, and those facing difficult circumstances. There was also a continuation of support
for people facing challenges due to the impact of the Covid-19 pandemic and active
participation in building a clean and strong Party and State, intensifying the fight against
corruption and negative phenomena, making it increasingly practical and effective.
Từ khóa: Truyền thống; đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển bền vững; vì hạnh phúc Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords: Tradition; great national unity; sustainable development; for the happiness of the People; the Vietnam Fatherland
Front in Ho Chi Minh City.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 9/1/2024; Duyệt đăng: 11/1/2024.

Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều
chuyển biến tích cực với nhiều giải pháp
đồng bộ

* Phó Chủ tịch không chuyên trách, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam Thành ph
 H! Chí Minh
ti�p t�c phát huy truy�n th
ng, s�c m�nh đ�i đoàn k�t
toàn dân t	c, xây d�ng Thành ph
 phát tri�n b�n v�ng
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Các cuộc vận động, các phong
trào được triển khai rộng khắp
với phương pháp, cách làm mới

Thành lập Quỹ An sinh xã hội Thành phố Hồ
Chí Minh

Ban vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương
- Vì tuyến đầu Tổ quốc” 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội
nghị lần thứ 11 khóa XI (2019 - 2024), tổng kết công tác Mặt trận năm 2023
và hiệp thương thông qua Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố năm 2024. 

ẢNH: VŨ HOÀNG
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Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn
kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư với
nhiều hoạt động phong phú, thu hút được
sự quan tâm và ngày càng nhiều người
cùng tham gia hơn

Công tác giám sát, phản biện xã hội được
đẩy mạnh

Quan tâm triển khai công tác dân tộc, tôn
giáo với những giải pháp cụ thể, sáng tạo 

Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được
triển khai với hình thức và nội dung đa dạng
theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phát
huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài
tham gia xây dựng, phát triển Thành phố
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Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác
thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh,
nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Tích cực chuyển đổi số, góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và
đội ngũ cán bộ Mặt trận



Chú thích:
1. Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 - 2024.
3. Gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, người yếu thế…
4. Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Đã vận động và trao tặng 20 tỷ đồng.
6. Tổng kinh phí chăm lo gần 34 tỷ đồng.
7. Trong dịp tổng kết 20 năm, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố các cấp đã tổ chức khen thưởng 2.851 tập thể, 4.217

cá nhân, 263 gương “Người tốt, việc tốt”; trao tặng 3.147 phần quà, thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện đi học, xây dựng và sửa chữa
nhà tình thương… với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.



43TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)

TRẦN NGỌC ĐƯỜNG*

Tóm tắt: Sau gần 40 năm đổi mới đất nước, cùng với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội, văn hóa, khoa học, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Đại hội lần thứ XIII của
Đảng một lần nữa xác định nhiệm vụ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045: “Tiếp tục
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do
Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính
trị”. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Nhân dân làm chủ và là chủ thể
duy nhất của quyền lực Nhà nước, của xã hội; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng
thuận xã hội; bảo đảm thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ” và phương
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đáp ứng yêu
cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Summary: After nearly 40 years of national innovation, along with goals for socio-economic,
cultural, scientific, educational, defense, security, and foreign affair development, the 13th
National Party Congress once again defines the tasks until 2030, with a direction towards
2045: “Continuing to build and perfect the Vietnamese socialist rule-of-law state of the People,
by the People, and for the People led by the Party is the central task of innovating the political
system". Building the socialist rule-of-law state where the People are the masters and the sole
subjects of state power, of society; igniting the aspirations for the prosperous and happy
development of the country, harnessing the will and strength of great national unity, enhancing
social consensus; ensuring the effective implementation of the mechanism "the Party leads,
the State manages, the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations as the core
for the People to be the masters" and the motto "People know, People discuss, People do,
People inspect, People supervise, and People enjoy," meeting the requirements for building
and perfecting the socialist rule-of-law state in Vietnam.
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nhân dân; xây dựng; hoàn thiện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Socialist rule-of-law state; the People; build; complete; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 9/1/2024.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của
dân, do dân và vì dân 

* Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam trong công cu	c ti�p t�c 
xây d�ng và hoàn thi�n Nhà n��c pháp quy�n 
xã h	i ch� ngh�a
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Định hướng và nhiệm vụ phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, Nxb. Sự thật, tr. 70.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 232.
3,4,5,8. Nghị quyết 27, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
6. Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản

biện xã hội.
7. Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
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NGUYỄN VĂN HÙNG*

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò ngày càng quan trọng với nhiều
hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy
khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời
sống nhân dân. Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc các cấp theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với Nhân dân, vì quyền
lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở, sâu sát
với đời sống Nhân dân.

Summary: In the current efforts of innovation, national building and deffend, the
Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations play an increasingly
important role with diverse and practical activities, actively contributing to
strengthening, expanding, and promoting the great national unity bloc. This
enhances social consensus, and takes care of People's lives. The Front continues to
innovate its activities at all levels, forging a frequent and close connection with the
People for their legitimate and legal rights. It focuses strongly on grassroots, closely
aligning with People's lives.
Từ khóa: Phương thức hoạt động; đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Operation method; innovate; great national unity bloc; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 8/1/2024.

* Tiến sĩ, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Uỷ viên Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.

M"ng Đ�ng, m"ng Xuân, m"ng Đ�t n��c, ti�p t�c đ�i m�i 
ph�
ng th�c ho�t đ	ng c�a M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam, đ� phát huy 
s�c m�nh kh
i đ�i đoàn k�t toàn dân t	c, xây d�ng đ�t n��c ta 
ngày càng giàu m�nh, ph!n vinh, v�n minh, h�nh phúc
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



10Ho�t đ	ng và s� ki�n n�i b�t 
c�a công tác M�t tr�n n�m 2023

KỲ ANH

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần quyết tâm, chủ động, hệ
thống Mặt trận các cấp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai, hoàn
thành nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh. Trước những
thành công đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công
bố 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2023.

1. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII ban hành
Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày
24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền
thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn
vinh, hạnh phúc”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt và phát hành bản điện tử cuốn
sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
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2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên
giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính
trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách
"Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn
dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng
giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

3. Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản
quan trọng về hoạt động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 120-QĐ/TW
của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy
của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
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4. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành
Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về
lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X,
nhiệm kỳ 2024 - 2029

5. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết
số 04/NQ-ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003 của
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và
ban hành Nghị quyết số 26/NQ/ĐCT-MTTW
ngày 11/11/2023 về việc nâng cao chất
lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Đâị biểu tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số
04/NQ-ĐCT-MTTW về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở
khu dân cư. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các đoàn
khảo sát xây dựng văn kiện và sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đại
biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.
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6. Tổ chức thực hiện đề án vận động, hỗ
trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc,
thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng
Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

7. Tổ chức thành công Chương trình Giao
lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp
toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với
Chính hiệp 2 tỉnh/khu tự trị của Trung
Quốc có chung đường biên giới lần thứ
hai tại tỉnh Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội

8. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia
góp ý vào Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm
cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và
kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, nhà
khoa học về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 2/2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính
phủ Trần Lưu Quang chụp cùng với các cơ quan, đơn vị chung
tay ủng hộ tại Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ
nghèo của tỉnh Điện Biên.
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9. Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm
thực hiện Nghị quyết liên tịch số
19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN và ký
kết Nghị quyết liên tịch số
01/2023/NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN
ngày 10/10/2023 về công tác phối
hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

10. Tổ chức thành công Giải báo chí
toàn quốc phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 và
Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam
năm 2023



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải trao giải A cho các tác
giả, nhóm tác giả, tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo thực
hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết phối hợp giữa
Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam.
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Vai trò của phát huy sức mạnh Nhân dân
tham gia xây dựng Đảng

LÊ MẬU NHIỆM*, LÊ MINH HÀ**

Tóm tắt: Bài viết nêu rõ vai trò của việc phát huy sức mạnh Nhân dân tham gia xây dựng
Đảng là quá trình phát hiện, khơi dậy, bồi dưỡng, động viên, khích lệ Nhân dân đóng góp
công sức, trí tuệ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho Đảng ngày
càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền. Để phát huy sức
mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng cần phải thực hiện hệ thống giải pháp đồng
bộ từ nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế đến việc tổ chức thực hiện, bao gồm: nâng
cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò của việc phát huy sức
mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay;
động viên, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Summary: This article emphasizes the role of unleashing the power of the People in
participating in building the Party as a process of discovering, awakening, nurturing,
motivating, and encouraging the People to contribute their efforts and intelligence to the
construction and rectification of the Party. This contributes to making the Party increasingly
clean, strong, and enhancing its leadership and governing capabilities. To harness the power
of the People in building the Party, a comprehensive system of solutions is needed, ranging
from raising awareness, improving the system, to organizational implementation. This includes
enhancing the understanding of Party committees, party organizations, officials, and party
members about the role of unleashing the power of the People in participating in building the
Party during the current stage of national development. It also involves motivating and
creating favorable conditions for the People to actively participate in building the Party.
Từ khóa: Nhân dân; phát huy sức mạnh; xây dựng Đảng; phát triển đất nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The People; promote strength; Party building; develop the country; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

* Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát huy s�c m�nh c�a Nhân dân 
tham gia xây d�ng Đ�ng trong giai đo�n 
phát tri�n đ�t n��c hi�n nay
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Các giải pháp phát huy sức mạnh của Nhân
dân tham gia xây dựng Đảng trong giai
đoạn phát triển đất nước



60 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)



Chú thích:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 28.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy tới thăm và trao 200 suất quà cho các hộ nghèo,
hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, tháng 1/2024. 

ẢNH: HƯƠNG DIỆP
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CHU VĂN KHÁNH*, BÙI THỊ HOÀN**

Tóm tắt: Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết 23), Hội
nghị Trung ương 8 khóa XIII họp từ ngày 2 đến 8/10/2023 đã ban hành Nghị quyết số
43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc (Nghị quyết 43).
Nghị quyết 43 đã kế thừa và phát triển các quan điểm của Đảng về đường lối chiến lược
đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với tình hình mới, nhất là các quan điểm của Đại hội
XIII của Đảng. Do vậy, Nghị quyết 43 được xem là Nghị quyết đại đoàn kết toàn dân tộc
trong thời kỳ thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

Summary: After 20 years of implementing Resolution No. 23-NQ/TW dated March 12,
2003, of the 9th Party Central Committee, on promoting the strength of great national
unity for a prosperous people, a strong country, a fair, democratic, and civilized society
(Resolution 23), the 8th Central Committee Conference of the 13th tenure, held from
October 2 to 8, 2023, issued Resolution No. 43-NQ/TW on November 24, 2023, regarding
the continued promotion of traditions and the strength of great national unity, building
our country increasingly prosperous and happy (Resolution 43). Resolution 43 inherits and
develops the Party's views on the strategic direction of great national unity suitable for
the new situation, especially the views of the 13th National Party Congress. Therefore,
Resolution 43 is considered the Resolution on great national unity during the period of
fulfilling the aspirations for national development.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 43-NQ/TW; khát vọng; phát triển
đất nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Great national unity; Resolution of the 13th Party Congress; Resolution 43-NQ/TW; aspirations; national
development; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 11/1/2024.

Đại đoàn kết toàn dân tộc - truyền thống
và sức mạnh

* Thạc sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Thạc sĩ, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngh� quy�t đ�i đoàn k�t toàn dân t	c
trong th�i k# th�c hi�n khát v�ng 
phát tri�n đ�t n��c
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Nền tảng của đại đoàn kết 

Đại đoàn kết để thực hiện khát vọng phát
triển đất nước 

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm
năng và sức sáng tạo của Nhân dân
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Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


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VŨ VĂN TIẾN*

Tóm tắt: Không gian mạng đang được ứng dụng sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã
hội, tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ, nhận thức, hành động của người dân. Bảo vệ
vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cách mạng Việt Nam là trách nhiệm của
toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành, trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị - xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng.

Summary: Cyberspace is increasingly integrated into all aspects of social life, exerting a
powerful influence on the thoughts, perceptions, and actions of the People. Safeguarding
the Party's ideological foundation on the cyberspace, combating and refuting misguided
and hostile views against the revolutionary cause of Vietnam, is the responsibility of the
entire Party, the entire population, at all levels and sectors, where the Vietnam Fatherland
Front and socio-political organizations play a particularly crucial role.
Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công nghệ thông tin; không gian mạng; tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Protecting the Party's ideological foundation; information technology; cyberspace; socio-political organizations;
the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/1/2024; Sửa chữa: 3/1/2024; Duyệt đăng: 8/1/2024.

* Tiến sĩ, Trưởng Ban Tuyên giáo, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vai trò c�a M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam và các t� ch�c
chính tr� - xã h	i trong b�o v� n�n t�ng t� t��ng 
c�a Đ�ng, đ�u tranh, ph�n bác các quan đi�m sai trái,
thù đ�ch trên không gian m�ng

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch trên không gian mạng, bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và vị trí,
vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên 
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Thực trạng vai trò của Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức thành viên trong bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch trên
không gian mạng
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Giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức thành viên trong bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch trên không gian mạng
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

Chú thích:
1. Khoản 1 Điều 9 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
2. Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
3. Trích Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tr. 7.
4. Lê Tiến Châu - Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thời

kỳ mới (http://mattran.org.vn/hoat-dong/mttq-viet-nam-phat-huy-vai-tro-dai-dien-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-chinh-
dang-cua-nhan-dan-trong-thoi-ky-moi-44898.html).
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ĐỖ DUY THƯỜNG*

Tóm tắt: Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong bảy quyền và trách
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định tại Chương V Luật Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam. Để thực hiện tốt các hình thức giám sát, cán bộ Mặt trận cần phải có kỹ năng giám
sát. Bài viết trình bày một số vấn đề về kỹ năng giám sát của cán bộ Mặt trận để thực hiện
trong thực tiễn ở mỗi cấp trong hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: The supervision work of the Vietnam Fatherland Front is one of the seven rights
and responsibilities outlined in Chapter V of the Law on the Vietnam Fatherland Front. To
effectively carry out various forms of supervision, Front cadres must possess supervision skills.
This article addresses certain aspects of the supervision skills required by Front cadres to
implement at each level within the organizational structure of the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Giám sát; Nhân dân; cán bộ; kiến thức; kinh nghiệm công tác; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision; the People; cadres; knowledge; work experience; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 5/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 11/1/2024.

Những vấn đề cơ bản về Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam

* Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

K$ n�ng giám sát c�a M�t tr�n
T� qu
c Vi�t Nam
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm
thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày
15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

ẢNH: KỲ ANH
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Những vấn đề cơ bản về giám sát của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam
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Kỹ năng công tác giám sát
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
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NGUYỄN PHI HÙNG*

Tóm tắt: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam đang diễn ra sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong
các tầng lớp nhân dân. Bài viết phân tích kết quả tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp xã, từ đó rút ra một số kinh nghiệm bước đầu về tổ chức Đại hội.

Summary: The commune-level Vietnam Fatherland Front Congress, term 2024 - 2029
in Quang Nam Province is currently underway, creating an enthusiastic and confident
atmosphere, fostering unity among people of all walks of life. This article analyzes the
outcomes of organizing the commune-level Vietnam Fatherland Front Congress, drawing
preliminary experiences in the process.
Từ khóa: Đại hội; cấp xã; nhiệm kỳ 2024 - 2029; kinh nghiệm; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam.
Keyword: Congress; commune-level; term 2024 - 2029; experience; the Vietnam Fatherland Front in Quang Nam province. 
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 9/1/2024.

Chủ động tham mưu văn bản lãnh đạo,
chỉ đạo và quán triệt, triển khai thực hiện

* Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

M	t s
 kinh nghi�m b��c đ�u v� t� ch�c Đ�i h	i đi�m 
M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam c�p xã, nhi�m k# 2024 - 2029 
trên đ�a bàn t%nh Qu�ng Nam
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Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức Đại
hội điểm

Một số kinh nghiệm bước đầu
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

Chú thích:
1. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
2. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
3. Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về việc
tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị.

4. Trong đó, có 9 đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội điểm. 
5. Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện ban hành 15 chỉ thị và 3 thông tri lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội.
6. Ban Thường vụ cấp ủy cấp xã ban hành 241 công văn về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

cấp xã và hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.
7. Công văn số 2249-CV/TU ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung về tổ chức

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.
8. Hướng dẫn số 29/HD-MTTQ-BTT ngày 22/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội

đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
9. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp (nơi đủ số lượng Ủy viên Ban Thường

vụ cấp ủy) hoặc cấp ủy viên theo Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.
10. Đơn vị tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc.
11. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 
tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029). 

ẢNH: PHƯỚC HIẾU
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PHAN NGỌC TÙNG*

Tóm tắt: Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu
hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc
biệt quan tâm chỉ đạo sát sao. Nhiều vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và cán
bộ từ cấp Trung ương đến cơ sở đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; tỉ lệ thu
hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt tăng qua các năm cho thấy việc đấu tranh chống
tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, không ngừng nghỉ, không có vùng
cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong
các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn còn thấp, tồn tại nhiều hạn chế, khó
khăn vướng mắc cần làm rõ để có biện pháp hữu hiệu hơn.

Summary: In recent years, the Party and the State have shown special attention
and precise guidance towards the work of preventing corruption, addressing negative
phenomena, and recovering assets in corruption and economic criminal cases.
Numerous corruption and economic cases involving officials from the central to
grassroots levels have been held accountable before the law. The increasing rate of
asset recovery over the years demonstrates the determined and relentless efforts in
the fight against corruption and negative phenomena, leaving no restricted areas and
exceptions. However, the recovery of misappropriated assets in corruption and
economic criminal cases remains relatively low, with persistent limitations and
challenges that need to be thoroughly addressed for more effective measures.
Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát; thu hồi tài sản; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Prevention and fight against corruption, negative phenomena; monitor; asset recovery; the People; the Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 2/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 8/1/2024.

* Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam tham gia giám sát
công tác thu h!i tài s�n trong các v� án hình s� v�
kinh t�, tham nh&ng - M	t s
 k�t qu� và ki�n ngh�
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

Chú thích:
1. Điều 9 Hiến pháp và Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Theo Báo cáo số 01/BC-MTTW-ĐGS ngày 29/11/2022: Cơ quan điều tra: Tổng vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: 1.516 vụ (Số

vụ đang giải quyết: 364 vụ và số vụ đã giải quyết (đã có Kết luận điều tra hoặc tạm đình chỉ, đình chỉ): 1.152 vụ (chiếm tỉ lệ gần
76%). Viện kiểm sát nhân dân: Viện kiểm sát các cấp đã thực hành quyền công tố và quyết định truy tố 6.606 vụ/12.919 bị can, đạt
82,9% so với tổng số vụ đã khởi tố. Toà án nhân dân cấp tỉnh đã thụ lý xét xử sơ thẩm và phúc thẩm các vụ án tham nhũng: Tổng
số thụ lý: 3.053 vụ án/8.467 bị can (bị cáo), trong đó đã giải quyết: 3.033 vụ án/8.131 bị can (bị cáo) chiếm hơn 99,3%. Thi hành án
dân sự: - Về việc: Tổng số việc phải thi hành là 10.275 việc; số việc có điều kiện thi hành là 9.041 việc; số đã thi hành xong là 8.197
việc; số chuyển kỳ sau là 2.078 việc; - Về tiền: Tổng số tiền phải thi hành là trên 109.121 tỷ đồng; số tiền có điều kiện thi hành là
trên 63.105 tỷ đồng; số tiền đã thi hành xong là trên 35.501 tỷ đồng; số tiền chuyển kỳ sau là trên 73.620 tỷ đồng. 

3. Kết quả thi hành án đối với tài sản trong các vụ án hình sự và tham nhũng.

4. Cụ thể như một số quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định biện pháp tịch thu tài sản của
người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước (Điều 45 Bộ luật Hình sự) với phạm vi chỉ được áp dụng đối với những người bị
kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội
phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác mà Bộ luật Hình sự quy định; tại Điều 128 và Điều 129 Bộ luật Tố tụng hình sự
quy định "chỉ áp dụng đối với bị can, bị cáo, người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định…"; "chỉ kê biên phần tài sản hoặc
phong tỏa tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại", điều này thiếu khả thi do
ban đầu chưa thể xác định được chính xác mức độ thiệt hại để có thể áp dụng việc kê biên, phong tỏa đúng quy định, dẫn đến
việc thi hành án gặp khó khăn nếu phải thi hành phát mại, đấu giá đối với một phần tài sản trong tài sản là: căn hộ, biệt thự, quyền
sử dụng đất…; việc kê biên tài sản chỉ được áp dụng khi nào đối tượng bị khởi tố bị can hoặc bị đưa ra xét xử, còn trước đó, dù
đối tượng bị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kể cả trong thời gian khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can cũng đều không áp dụng
là điều kiện để đối tượng vi phạm có thời gian tẩu tán tài sản trong giai đoạn tiền tố tụng (xác minh tin báo, tố giác tội phạm); trong
7 tội phạm về tham nhũng thì tịch thu tài sản chỉ được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với Tội tham ô tài sản; Tội nhận hối lộ; Tội
lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tàn sản, dẫn đến Cơ quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng các
biện pháp cưỡng chế thu hồi tài sản tham nhũng; quy định pháp luật về giám định tư pháp về các lĩnh vực tài chính, thuế, định
giá tài sản,... còn chưa thống nhất, chưa có thời hạn cụ thể dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết án, áp dụng các biện pháp ngăn
chặn không kịp thời.

5. Luật Doanh nghiệp quy định phải chào bán cho thành viên góp vốn trong công ty trước, nếu không ai mua mới được bán ra
ngoài, cách thức bán như thế nào, có thông qua bán đấu giá hay không. 
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NGUYỄN NHẬT KHANH*

Tóm tắt: Kiểm soát quyền lực nhà nước là một nhu cầu tất yếu trong việc xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, kiểm soát của
xã hội là một trong các phương thức quan trọng để kiểm soát quyền lực của các cơ
quan nhà nước. Bài viết phân tích hoạt động kiểm soát của xã hội đối với các cơ
quan hành chính nhà nước, chỉ ra một số bất cập về vấn đề này và đề xuất các giải
pháp hoàn thiện.

Summary: Controlling state power is an inevitable need in building a socialist rule-
of-law state in Vietnam. In particular, social control is one of the essential methods
to control the power of state agencies. This article analyzes social control activities
for administrative agencies, highlights some inadequacies in this area, and proposes
solutions for improvement.
Từ khóa: Kiểm soát của xã hội; quyền lực nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa; Việt Nam.
Keywords: Social control; state power; state administrative agencies; socialist rule-of-law state; Vietnam.
Nhận bài: 5/1/2024; Sửa chữa: 9/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

Khái quát về kiểm soát của xã hội đối với
các cơ quan hành chính nhà nước

* Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ki�m soát c�a xã h	i đ
i v�i các c
 quan
hành chính Nhà n��c
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Thực trạng kiểm soát của xã hội đối với các
cơ quan hành chính nhà nước



83TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)

Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả kiểm
soát của xã hội đối với các cơ quan hành
chính nhà nước



Chú thích:
1. Lê Tiến Châu (2023), “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia kiểm soát quyền lực chính trị trong Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, số 1011, tr. 17.
2. Chu Hồng Thanh (2023), “Bản chất, đặc điểm của kiểm soát quyền lực nhà nước”, Tạp chí Luật sư Việt Nam, số 4, tr. 7.
3. Bùi Thị Nguyệt Thu (2018), Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã, Nxb. Tư pháp, tr. 14-16.
4. Điều 15 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
5. Hoàng Minh Hội (2018), “Thể chế pháp lý giám sát của Nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước hiện nay - thực trạng và

giải pháp”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 10, tr. 11-12.
6. Ngô Sách Thực (2019), “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát

người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương”, Tạp chí Cộng sản, số 919, tr. 27.
7. Đoàn Minh Huấn (2022), “Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí để tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ”, Tạp

chí Tổ chức nhà nước, số 6, tr. 4-9.
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VŨ ĐĂNG MINH* 

Tóm tắt: Ngày nay, đất nước Việt Nam được hòa bình độc lập, Nhân dân được ấm
no, hạnh phúc, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Đó là thành quả của sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ đất nước của dân tộc ta qua mấy
nghìn năm lịch sử; là sự lãnh đạo sáng suốt anh minh, tận tâm của các vị lãnh đạo
đất nước qua các thời kỳ, đã đoàn kết được sức mạnh của toàn dân tộc, phụng sự cho
đất nước, cho dân tộc. Những bài học vô giá từ tư tưởng dung hợp của Phật giáo Trúc
Lâm, nhất là Phật Hoàng Trần Nhân Tông phát huy tác dụng, góp phần làm cho đất
nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Summary: Today, Vietnam is an independent and peaceful country where the people
enjoy prosperity and happiness, and the country's position is increasingly elevated on
the international stage. This achievement is the result of the Vietnamese people's
struggle and defense of the country throughout thousands of years of history. It is also
the result of wise and dedicated leadership from various periods, which has united the
strength of the entire nation in serving the country and the People. Invaluable lessons
from the harmonious ideology of Truc Lam Buddhism, especially the contributions of
Emperor Tran Nhan Tong, have played a role in making our country increasingly
prosperous and happy.
Từ khóa: Phật giáo Trúc Lâm; tư tưởng dung hợp; Phật Hoàng Trần Nhân Tông; đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Truc Lam Buddhism; harmonious ideology; Emperor Tran Nhan Tong; great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 9/1/2024.

* Trưởng Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

T� t��ng dung h�p c�a Ph�t giáo
Trúc Lâm v�i vi�c xây d�ng kh
i
đ�i đoàn k�t dân t	c hi�n nay
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Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí phối hợp tổ chức Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2023. 
ẢNH: QUANG VINH
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

Tài liệu tham khảo
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NGUYỄN VĂN DŨNG*, LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG**

Tóm tắt: Chuyển đổi số quốc gia là sự ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ hoạt động của
quốc gia, từ xây dựng Chính phủ số đến phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong tiến trình
chuyển đổi số quốc gia, cùng với sự chủ động tham gia cuộc Cách mạng 4.0 của các cơ quan
Đảng, Nhà nước cũng mở ra những cơ hội trong việc nâng cao năng lực và vai trò của Đảng,
Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý và điều hành kinh tế - xã hội hiệu quả hơn.

Summary: National digital transformation is the application of digital technology to the
entire activities of a country, from establishing a digital government to developing a digital
economy and society. In the national digital transformation process, along with actively
participating in the Fourth Industrial Revolution, the Party and State agencies also open
up opportunities to enhance the capacity and role of the Party and the State in more
effectively leading and managing socio-economic aspects.
Từ khóa: Chuyển đổi số quốc gia; Chính phủ số; Cách mạng 4.0; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nâng cao năng lực; Việt Nam.
Keywords: National digital transformation; Digital Government; Revolution 4.0; the Party and State leaders; enhancing
capacity; Vietnam.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 9/1/2024.

Mối quan hệ biện chứng giữa năng lực
lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước
với tiến trình chuyển đổi số quốc gia

* Thạc sĩ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
** Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số.

Nâng cao n�ng l�c lãnh đ�o c�a Đ�ng, qu�n lý
c�a Nhà n��c thông qua ti�n trình chuy�n đ�i s
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Nhận thức về vai trò của Đảng và Nhà
nước đối với tiến trình chuyển đổi số và
định hướng hành động
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Chủ động dẫn dắt tiến trình Chuyển đổi số
quốc gia, góp phần nâng cao vai trò lãnh
đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước



Chú thích:
1. https://vietnamnet.vn/xay-lai-the-gioi-tao-dung-ky-nguyen-anh-sang-toan-cau-747692.html
2,3,4. TS. Nguyễn Việt Lâm và ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên): Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc thời đại 4.0 - Nxb. Chính trị

quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2020. 
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NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức
thành viên và Bộ Công an tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số
09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc trong tình hình mới”. Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp đã khẳng định
vai trò của mỗi tổ chức trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp
phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế
độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Summary: The Standing Committee of the Vietnam Fatherland Front Central Committee,
its member organizations, and the Ministry of Public Security organized a summary of the
10-year implementation of the Cooperation Program No. 09/CTr-BCA-MTTW dated August
1, 2013, on "Promoting the nationwide movement to protect the security of the Fatherland
in the new situation." The results of the 10-year implementation of the Cooperation
Program have affirmed the role of each organization in building the nationwide movement
to protect the security of the Fatherland, contributing to maintaining political stability,
ensuring social order and safety, protecting the Party, safeguarding the socialist regime, and
ensuring the peaceful and happy life of the People.
Từ khóa: Chương trình phối hợp; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bộ Công an; các tổ chức thành viên; Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Cooperation Program; nationwide movement to protect the security of the Fatherland; the Ministry of Public
Security; member organizations; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 2/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 9/1/2024.

* Thạc sĩ, Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam, các t� ch�c thành viên
và B	 Công an th�c hi�n hi�u qu� Ch�
ng trình
ph
i h�p v� “Đ'y m�nh phong trào toàn dân b�o v�
an ninh T� qu
c trong tình hình m�i”
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Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc" năm 2023 tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố và các tổ chức thành viên ký kết Chương trình phối
hợp "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", giai đoạn 2023 - 2033. 

ẢNH: VŨ HOÀNG
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
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TRẦN ĐÌNH LONG*

Tóm tắt: Nông nghiệp xanh là nền nông nghiệp sản xuất áp dụng đồng bộ các quy
trình, công nghệ\ sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu vào cho sản xuất, sử dụng hiệu
quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nông nghiệp xanh hướng đến nâng cao tính
cạnh tranh của nông sản, phát triển công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, phế
thải, ổn định kinh tế và giúp cho người nông dân có chất lượng cuộc sống tốt hơn, bảo
vệ các nguồn tài nguyên và hệ sinh thái nông nghiệp.

Summary: Green agriculture involves a comprehensive approach to farming,
employing rational processes and technologies that efficiently utilize input materials,
and making effective use of natural resources. Green agriculture aims to improve the
competitiveness of agricultural products, develop technology to process and reuse by-
products and waste, stabilize the economy, help farmers have a better quality of life,
and protect resources and agricultural ecosystems.
Từ khóa: Kinh tế nông nghiệp; nông nghiệp xanh; nông dân; sản xuất; bền vững; chuyển đổi số; Việt Nam.
Keywords: Agricultural economy; green agriculture; farmers; production; sustainability; digital transformation; Vietnam.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

Việt Nam hướng tới phát triển nông nghiệp
xanh, bền vững trên cơ sở chuyển đổi số

* Phó Giáo sư, Viện sĩ, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vi�t Nam h��ng t�i phát tri�n Nông nghi�p
xanh, b�n v�ng t" chuy�n đ�i s
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Phát triển kinh tế nông nghiệp dựa vào
ba trụ cột: Phát triển kinh tế gắn với bảo
vệ môi trường, an sinh xã hội và phát
triển bền vững

Việt Nam hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, áp dụng các quy trình
canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị. 

ẢNH: QUANG VINH
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
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NGUYỄN SĨ ĐẠI

Tóm tắt: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nhân tài luôn là nguồn lực của mọi sự phát
triển. Và như cách nói của người xưa, đó là gốc rễ của sự nghiệp chấn hưng đất nước.
Để có thể thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, việc quan trọng cần phải
làm trước hết, đó là sự coi trọng và sử dụng hiền tài theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Summary: "Talent is the vital resource of the nation", talent is always the source of all
development. And as the ancients say, that is the root of the country's revival. To be able to
realize the aspiration to build a strong country, the important thing that needs to be done
first is to respect and use talented people following the example of President Ho Chi Minh.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; hiền tài; trí thức; nguồn lực; nguyên khí quốc gia; phát triển đất nước.
Keywords: President Ho Chi Minh; talented; intellectuality; power; national resources; develop the country.
Nhận bài: 5/1/2024; Sửa chữa: 9/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

Vai trò của đội ngũ trí thức, của những
bậc hiền tài

Câu chuyện ngày xưa

* Nguyên phóng viên Báo Nhân dân.

Hi�n tài là ngu!n l�c, là nguyên khí
qu
c gia
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Theo gương Bác dùng người hiền

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn
Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Quốc gia Hà Nội tại Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị
định về Đại học Quốc gia Hà Nội (10/12/1993 - 10/12/2023) và 117 năm truyền thống (1906 - 2023). 

ẢNH: NGỌC DƯ
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

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 7, tr.517.
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NGUYỄN HƯNG VƯỢNG*

Tóm tắt: Giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc là một nhiệm vụ quan trọng, thể
hiện vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền vững mạnh. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang thực
hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng và thực hiện
đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát
hiện những sai sót, khuyết điểm, những tồn tại, bất cập để kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh, bổ
sung các chính sách cho phù hợp, thông qua đó nâng cao vai trò của Mặt trận trong việc tập
hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Summary: Social supervision and criticism are crucial tasks that reflect the position and role
of the Vietnam Fatherland Front in participating effectively in building the Party and establishing
a strong government. In recent years, the Vietnam Fatherland Front in Tuyen Quang Province
has successfully implemented supervision and criticism activities, contributing to the correct
execution of the Party's guidelines, the State's policies, and laws. The Front has timely identified
errors, shortcomings, and existing issues, making recommendations for adjustments and
amendments to policies, thereby enhancing its role in mobilizing and building a great national
unity bloc and promoting the People's right to mastery.
Từ khóa: Giám sát, phản biện xã hội; điều kiện đảm bảo; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.
Keywords: Social supervision and criticism; ensuring conditions; great national unity; the Vietnam Fatherland Front in Tuyen
Quang Province.
Nhận bài: 2/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 8/1/2024.

Các điều kiện đảm bảo cho Mặt trận Tổ
quốc các cấp trong tỉnh thực hiện tốt
nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội 

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Các đi�u ki�n đ�m b�o cho ho�t đ	ng giám sát 
và ph�n bi�n xã h	i c�a M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam
t%nh Tuyên Quang
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Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị phản
biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng
công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ của Ủy ban nhân dân tỉnh”, tháng 10/2023. 

ẢNH: HẢI YẾN
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



103TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)

PHẠM THANH TUYỀN* 

Tóm tắt: Hệ thống bộ máy tổ chức, cán bộ cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc các cấp tại Tây Nam Bộ thời gian qua đã từng bước được tăng cường về số
lượng và chất lượng. Việc triển khai, sắp xếp lại bộ máy tổ chức là chủ trương chung
của Đảng và Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, nhằm nâng cao năng
lực tham mưu của các cơ quan chuyên trách, của cán bộ, công chức Mặt trận chuyên
trách các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Mặt trận.

Summary: The system of organizational apparatus and cadres of specialized agencies
of the Fatherland Front Committees at all levels in the Southwest region in recent
times has gradually been strengthened in quantity and quality. The deployment and
rearrangement of the organizational structure align with the general direction of the
Party and the State, adapting to the current reality. This aims to enhance the advisory
capacity of specialized agencies and the competencies of cadres and officials involved
in Front work at all levels, contributing to the overall effectiveness of Front activities. 
Từ khóa: Tổ chức, cán bộ; chuyên trách; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tây Nam Bộ.
Keywords: Organization; cadres; specialized; great national unity; the Vietnam Fatherland Front; Southwest.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 9/1/2024; Duyệt đăng: 11/1/2024.

* Thạc sĩ, Phó Trưởng ban, Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Gi�i pháp nâng cao ch�t l��ng cán b	
chuyên trách công tác M�t tr�n t�i các t%nh,
thành ph
 Tây Nam B	
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

Chú thích:
1. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2019.
2. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
3. Tạp chí Tổ chức Nhà nước; ngày 4/4/2018; Giải pháp giải quyết các vấn đề dân tộc và tôn giáo ở vùng Tây Nam Bộ; Phạm Ngọc Hòa

- Học viện Chính trị khu vực IV.
4. TS. Nguyễn Hữu Dũng; TS. Lê Mậu Nhiệm, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối Đại đoàn kết toàn

dân tộc trong tình hình mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023. 
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VÕ ĐẠI LƯỢC*

Tóm tắt: Mục tiêu của việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là tạo điều kiện thúc đẩy
nền kinh tế quốc dân phát triển bền vững, hiệu quả với một hệ thống doanh nghiệp cả
nhà nước và tư nhân phát triển lành mạnh, có sức cạnh tranh quốc tế, góp phần vào
việc tái cơ cấu nền kinh tế. Năm 2023, nhiều doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả tích
cực. Trong năm 2024 và thời gian tới, tiếp tục đặt ra mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp,
cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị, đóng góp quan trọng cho sự
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Summary: The objective of restructuring state-owned enterprises is to create conditions
conducive to promoting sustainable and efficient national economic development. This
involves fostering a healthy development environment for both state-owned and private
enterprises, ensuring international competitiveness and contributing to the overall economic
restructuring. In 2023, many state-owned enterprises achieved positive results. For 2024
and the foreseeable future, the continued goal is to restructure enterprises, privatize, and
divest state capital while incorporating management innovations, making a significant
contribution to the country's socio-economic development.
Từ khóa: Kinh tế; doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu; phát triển bền vững; Việt Nam.
Keywords: Economy; state-owned enterprise; restructuring; sustainable development; Vietnam.
Nhận bài: 8/1/2024; Sửa chữa: 9/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

Doanh nghiệp nhà nước và những vấn đề
đang đặt ra

* Tiến sĩ Khoa học, Ủy viên Hội đồng tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh
tế và chính trị thế giới.

Tái c
 c�u doanh nghi�p nhà n��c -
V�n đ� và gi�i pháp
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Việt Nam tạo môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp. 
ẢNH: QUANG VINH
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Quan điểm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 

Các giải pháp chủ yếu để tái cơ cấu doanh
nghiệp nhà nước 


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ĐÀO XUÂN DŨNG*

Tóm tắt: Năm 2023, dù đất nước trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhưng
dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta tiếp tục khẳng định những thành tựu
mang ý nghĩa lịch sử, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là khúc
nhạc vui, giai điệu tự hào để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có thêm niềm
tin, khí thế hướng đến những mục tiêu cao hơn trong năm 2024. Một trong
những “chìa khóa” để tạo “cú hích” cho sự phát triển là tập hợp được trí tuệ của
toàn dân, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Summary: In 2023, despite facing numerous challenges and difficulties, under
the leadership of the Party, our country continues to affirm historically significant
achievements, enhancing Vietnam's position on the international stage. It's a
joyful tune, a melody of pride, instilling confidence and momentum for the entire
Party, the People, and army to aim higher in 2024. One of the "keys" to provide
a "boost" for development is gathering the intellect of the entire population,
awakening the strength of great national unity.
Từ khóa: Giai điệu tự hào; đổi mới; thành tựu; đại đoàn kết toàn dân tộc; Việt Nam.
Keywords: Melody of pride; innovation; achievements; great national unity; Vietnam.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Giai điệu tự hào! 
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“Giai điệu tự hào” thể hiện tinh thần, ý chí của con người Việt Nam. 
ẢNH: QUANG VINH
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

Chú thích:
1. Trích bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.34.
3. Trích Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Nguyễn Phú Trọng.
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TỪ THÀNH HUẾ*

Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc triển khai đồng bộ, sáng
tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và
đối ngoại nhân dân. Hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần đưa
các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
Trong thời gian tới, Mặt trận cần tập trung một số giải pháp chủ động, tích cực triển khai
các hoạt động công tác đối ngoại nhân dân, trong đó tập trung tăng cường, củng cố quan
hệ với các nước truyền thống, láng giềng: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Nga...

Summary: In line with the Resolution of the 13th National Party Congress, the comprehensive
and innovative implementation of diplomacy activities, encompassing Party diplomacy, state
diplomacy, and public diplomacy. Diplomacy activities of the Vietnam Fatherland Front has
significantly contributed to deepening, substantiating, and enhancing the effectiveness of
Vietnam's foreign relations. In the upcoming period, the Front aims to proactively focus on
several measures, actively implementing public diplomacy activities, with a particular emphasis
on strengthening and consolidating relationships with traditional, neighboring countries, such
as China, Laos, Cambodia, Cuba, Russia, etc.
Từ khóa: Công tác đối ngoại nhân dân; đoàn kết, hữu nghị; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam.
Keywords: Public diplomacy work; solidarity and friendship; the Vietnam Fatherland Front; build and protect the Fatherland;
Vietnam.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 5/1/2024; Duyệt đăng: 8/1/2024.

* Thạc sĩ, Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

T�ng c��ng công tác đ
i ngo�i nhân dân
c�a M�t tr�n T� qu
c Vi�t Nam: 
M	t n�m nhìn l�i
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Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Vương Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung
Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. 

ẢNH: QUANG VINH
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Một số giải pháp triển khai đồng bộ, sáng
tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thân mật tiếp Ngài Marc E. Knapper,
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, tháng 6/2023. 

ẢNH: KỲ ANH
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HỒNG NHUNG biên dịch 

Tóm tắt: Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát
triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng toàn cầu trong năm 2024 được dự báo vẫn ở mức
khiêm tốn do tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ, thương mại phục hồi
chậm và niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục giảm mạnh. Dự báo tăng tưởng GDP
toàn cầu là 2,7% trong năm tới, châu Á dự kiến tiếp tục là điểm sáng của tăng
trưởng toàn cầu trong giai đoạn 2024 - 2025.

Summary: According to the latest Economic Outlook report from the Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD), global growth in 2024 is
projected to remain modest due to the impact of tightening monetary policies, slow
trade recovery, and continued sharp decline in consumer confidence. The forecast
for global GDP growth is 2.7% in the coming year, with Asia expected to continue
being a bright spot in global growth during the 2024-2025 period.
Từ khóa: Kinh tế; chính sách; lạm phát; dự báo tăng trưởng; triển vọng; thế giới.
Keywords: Economy; policies; inflation; growth forecast; outlook; world.
Nhận bài: 2/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 9/1/2024.

Dự báo triển vọng nền kinh tế thế giới 
trong năm 2024: 
C
 h	i và thách th�c

Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu là 2,7% trong năm 2024.
ẢNH: PSD GROUP
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Tăng trưởng trì trệ tiếp tục diễn ra ở châu Âu.
ẢNH: WEF
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Chính sách tiền tệ thắt chặt có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế.
ẢNH: REUTERS
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

Hoạt động kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn đi đúng hướng.
ẢNH: WORLD BANK
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TRẦN TRỌNG THƠ*

Tóm tắt: Quán triệt luận điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng của chủ nghĩa
Mác - Lênin, kế thừa giá trị truyền thống của dân tộc về vai trò của Nhân dân trong dựng
nước và giữ nước, từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn
quan tâm giữ vững lòng dân, xây dựng “căn cứ địa lòng dân” “thế trận lòng dân”, coi đó
là một nội dung lãnh đạo, một nhân tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Summary: Upholding the revolutionary standpoint as the cause of the masses in
Marxist-Leninist ideology, inheriting the traditional values regarding the role of the
People in national building and defense, the Communist Party of Vietnam has
consistently prioritized maintaining the people's support. The Party has focused on
constructing a "People's heartland" or "People's defense stronghold", considering it
a leadership principle and a crucial factor ensuring the success of the Vietnamese
revolution since its inception.
Từ khóa: Thế trận lòng dân; sự nghiệp cách mạng; bài học; thời kỳ mới; Việt Nam.
Keywords: People's heartland; revolutionary cause; lessons; new period; Vietnam.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 11/1/2024.

Những bài học từ lịch sử

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Gi� lòng dân và xây d�ng “th� tr�n lòng dân” -
V�n d�ng bài h�c trong th�i k# m�i
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Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng, toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2007, tập 51, tr. 134.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng, toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2002, tập 1, tr.23, 18.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, tập 1, tr 31.

Vận dụng bài học lịch sử giữ vững lòng
dân và xây dựng “thế trận lòng dân”
trong thời kỳ mới


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ĐINH NGỌC GIANG*, PHẠM VĂN PHONG** 

Tóm tắt: Xây dựng quân đội về chính trị là quy luật, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ
trang cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về
chính trị thực chất là xây dựng quân đội về chính trị ở cấp Trung đoàn, đây là một nhiệm
vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức
mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong những năm qua,
các tổ chức, các lực lượng đã nhận thức sâu sắc, phát huy trách nhiệm, góp phần xây dựng
các Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn
chế cần khắc phục, góp phần xây dựng các Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực,
tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Summary: The construction of a politically strong military is a fundamental principle in
building the revolutionary armed forces of our Party and State. Developing politically strong
Infantry Brigades essentially involves building a politically strong military at the brigade
level. This is a crucial and particularly important task in the endeavor to construct a
revolutionary, regular, elite, progressively modernized army, constantly enhancing overall
quality and combat strength, and successfully fulfilling missions in every situation. In recent
years, various organizations and forces have deeply understood this, shouldering
responsibilities and contributing to the construction of politically strong Infantry Brigades.
However, alongside these efforts, there are still some limitations to overcome, contributing
to the establishment of comprehensive, “exemplary and typical” Infantry Brigades that
meet the requirements and tasks in the new situation.
Từ khóa: Vững mạnh về chính trị; “mẫu mực, tiêu biểu”; Trung đoàn bộ binh; tình hình mới; Quân đội nhân dân.
Keywords: Politically strong; “exemplary and typical”; Infantry Brigade; new situation; People's Army.
Nhận bài: 3/1/2024; Sửa chữa: 8/1/2024; Duyệt đăng: 12/1/2024.

Kết quả xây dựng các Trung đoàn bộ binh
vững mạnh về chính trị 

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
** Thạc sĩ, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Xây d�ng các Trung đoàn b	 binh
trong Quân đ	i v�ng m�nh v� chính tr�
giai đo�n hi�n nay
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Giải pháp tăng cường xây dựng Trung đoàn
bộ binh vững mạnh về chính trị hiện nay



125TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1 trên đường ra bãi tập. 
ẢNH: ĐÌNH XUÂN
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Chú thích:
1,2. Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2020, tr.12, tr. 35 - 36.


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Năm 2023, huyện Hoài Đức tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá về kinh tế - xã hội,
đồng thời đạt 27/31 tiêu chí về thực hiện đề án quận.



Hoài Đ�c quy�t tâm hoàn thành
các tiêu chí lên qu�n

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đạt 27/31 tiêu chí về thực hiện đề án quận. 
ẢNH: UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC



HẠNH NGUYỄN

Chùa Thiên Phúc, tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội,
là ngôi chùa cổ phản ánh lối kiến trúc thờ đạo Phật. Lịch sử dài lâu của chùa gắn
liền với truyền thống văn hoá, tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Theo dòng thời
gian, ngôi chùa đã trải qua bao thăng trầm biến đổi nhưng vẫn cho thấy sự phát
triển, giá trị bền vững của đạo Phật trong đời sống văn hoá cổ truyền.

Kiến trúc, di vật, điều khắc mang đậm
dấu ấn điêu khắc thời Nguyễn 

Chùa Thiên Phúc: Di tích l�ch s(
mang tính ngh� thu�t

Cổng vào chùa đắp nổi 3 chữ Hán lớn
"Thiên Phúc Môn" (Cửa Thiên Phúc). 

ẢNH H.N
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Các pho tượng mang những dấu ấn, đặc
trưng thẩm mỹ riêng của từng thời kỳ lịch sử



Mặt trước của chùa Thiên Phúc.
ẢNH H.N

129TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 245+246 (1+2/2024)



KHẮC HẠNH

Chùa Đông Khê tọa lạc giữa làng Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà
Nội bao đời nay đã trở thành trung tâm văn hóa với mục đích dùng giáo lý của nhà Phật
“khuyến thiện, trừng ác”, giáo dục lòng nhân nghĩa cho người dân. Lối kiến trúc mang
đậm giá trị nghệ thuật cùng nhiều tượng cổ phản ánh dấu ấn lịch sử nhiều niên đại cho
thấy chùa đang góp phần làm nên nét văn hoá đa dạng của vùng văn hoá xứ Đoài.

Kiến trúc nghệ thuật
độc đáo, tượng cổ
phản ánh nét văn
hoá, lịch sử nhiều
niên đại

Chùa Đông Khê: Nét v�n hoá - ngh� thu�t
đ�c s)c c�a m�nh đ�t x� Đoài

Chùa quay theo hướng Tây Nam, mang kiến trúc chữ Công. 
ẢNH: K.H
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Chùa vẫn lưu giữ được nhiều di vật quý giá



Quả chuông cổ, phía trên có khắc nổi tên chuông “Sùng nghiêm
tự chung”. 

ẢNH: K.H
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MAI VŨ

Trong tiết học buổi sáng tại trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (xã Phú Nhuận, huyện
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), các em nhỏ người dân tộc Mông, Dao mở to đôi mắt, chăm
chú nhìn vào cảnh chú thỏ tai hồng xuất hiện trên màn hình TV. Con vật vốn chỉ được
nhìn qua vài hình ảnh tĩnh trên trang sách, bỗng hiện ra thật sinh động, màu sắc.

Cách nửa vòng trái đất, trong ngôi trường tiểu học Gian
Pet Nolasco ở Cusco, Peru - một trong những thành phố
cao nhất thế giới, các thầy cô cũng đang cần mẫn dạy
học trò về văn hóa, lịch sử đất nước, thông qua bài

giảng phát trên máy tính. 

Điểm chung giữa hai câu chuyện nằm ở hai châu lục là từ khi
Viettel đến và hỗ trợ phủ sóng Internet miễn phí tới trường học,
những đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa, trong độ tuổi ham tò mò và
khám phá, được mở ra vô vàn cơ hội tiếp cận tri thức. 

Ngay từ bắt đầu kinh doanh dịch vụ viễn thông, trách nhiệm
xã hội đã là một phần quan trọng trong sự phát triển chung của
Viettel. Bên cạnh duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, Viettel
ý thức mạnh mẽ về bổn phận với cộng đồng và hướng đến phát
triển bền vững. 

Đường đến con chữ bớt gian nan 

Từ trước tới nay, các hoạt động hướng tới tạo môi trường học
tập bình đẳng đã luôn được Viettel quan tâm và triển khai, thông
qua giải pháp trọng tâm là cung cấp hạ tầng kết nối và tiến hành
chuyển đổi số. 

Năm 2008, “Internet trường học” ra đời. Hiện tại, Viettel đã
cung cấp Internet cáp quang miễn phí cho hơn 38.000 cơ sở giáo
dục trên toàn quốc, bao gồm 100% cơ sở giáo dục vùng sâu
vùng xa; giúp số giáo viên, học sinh, sinh viên trong nước được
tiếp cận Internet lên tới 25 triệu người. 

Giống trường Hoa Phượng Đỏ, những tiết học ở các trường
mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở khác trên địa bàn huyện
Lào Cai đều có Internet đồng hành. 

Ngoài bảng đen, phấn trắng, giờ bộ phát Wifi, máy tính, màn
hình chiếu trở thành thiết bị không thể thiếu. Ở các điểm trường
xa hơn, nơi cáp quang chưa kéo đến, giáo viên có thể dùng sim
data để tải bài giảng, bài kiểm tra xuống cho các con. 

Kiến thức được truyền tải chân thực, trực quan hóa khiến việc
đến trường trở nên thú vị hơn trong mắt lũ trẻ và hành trình
“cõng chữ lên non” của thầy cô vơi bớt nhọc nhằn.

Nếu trước kia, các thầy cô công tác trên vùng hẻo lánh
phải vượt những đoạn đường núi đèo hiểm trở đặc trưng của
vùng Tây Bắc để tham gia các lớp tập huấn dưới xuôi. Thì
giờ, ngoài giờ lên lớp, với laptop, điện thoại và đường truyền

N* L+C B.N B/ c�a Viettel 
đ� xóa nhòa kho�ng cách giáo d�c
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Internet ổn định, nhóm giáo viên có thể online và tổ chức
đào tạo chuyên đề, thảo luận từ xa. Khoảng cách số thu hẹp
lại khi thông tin giảng dạy, giáo án cũng được lưu trữ trong
kho tài liệu, thư viện số.

Doanh thu, lợi nhuận không phải tất cả

Trước khi Bitel (Viettel Peru) hỗ trợ, khái niệm về máy tính,
Internet đều xa lạ với hơn 300 học sinh trường Gian Pet Nolasco.

Địa thế hiểm trở, xa xôi của vùng cao khiến nhiều nhà mạng
ở quốc gia Nam Mỹ này từ chối đầu tư hạ tầng vì khó sinh lời.
Chuyện học hành của trẻ con nơi đây do đó vấp phải nhiều
hạn chế. 

Khó khăn càng hiển lộ trong thời kỳ Covid-19, trường học tạm
đóng cửa, học sinh không có nguồn nào khác để tự học. Ngay
cả khi thầy cô lặn lội tìm nơi có mạng để tải các bài học online
về và mỗi tháng đến từng nhà các em dạy bù, khoảng trống
trong kiến thức vẫn tồn tại rõ. 

Hiểu rõ nhu cầu cấp thiết, đội ngũ Bitel đã xung phong giải
quyết bài toán khó nhất, dù xác định nhiều gian nan phía
trước. Các trạm phát sóng Internet miễn phí được dựng nhanh
chóng ở nơi vùng hiểm trở này, bất chấp thời tiết mưa to, gió
mạnh hay quá trình vận chuyển thiết bị nhiều khi không thể
nhờ cậy máy móc, mà phải tự dùng sức người khiêng từ chân
lên đỉnh núi. 

Điều hạnh phúc nhất sau chặng đường nhọc nhằn ấy, với
người Bitel, có lẽ là nụ cười tươi, ánh mắt ngạc nhiên của những
đứa trẻ, khi các cú click chuột mở ra một thế giới chúng chưa
từng biết đến. 

Khát vọng kiến tạo xã hội học tập trọn đời

Không chỉ riêng Việt Nam, Peru, mà các trường học khác ở 8
thị trường (Campuchia, Mozambique, Haiti, Timor Leste, Burundi,
Lào, Tanzania, Myanmar) đều được Viettel cam kết phủ sóng
Internet, đảm bảo học sinh được cải thiện điều kiện học hành.

Ngoài “Internet trường học”, chương trình “Vì em hiếu học” ra
đời từ năm 2013 nhằm hỗ trợ nhóm học sinh nghèo hiếu học

trên cả nước, đặc biệt ở các xã khó khăn, vùng biên giới, ven
biển và hải đảo. 

Mỗi suất học bổng trao đi gửi gắm hy vọng của Viettel rằng
việc đến trường không còn là giấc mơ xa vời với các trẻ em kém
may mắn. Bộ đồng phục tươm tất, cặp sách có đủ bút viết, vở
ghi hay chiếc xe đạp mới cũng không còn là thứ nằm ngoài tầm
với. Trong một thập kỷ triển khai, chương trình đã trao hơn
230.000 suất học bổng, với tổng giá trị hơn 290 tỷ VNĐ.

Sau nỗ lực tạo ra môi trường học tập bình đẳng, Viettel quyết
tâm tiến xa hơn bằng cách thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo
dục, thực hiện khát vọng xây dựng một xã hội học tập trọn đời. 

Từ 2017, cơ sở dữ liệu liên thông, đồng bộ trong ngành giáo
dục bắt đầu được xây dựng. Viettel trở thành đơn vị đặt nền
móng cho sự hình thành của một hệ sinh thái toàn diện, phục vụ
mọi nhu cầu của tất cả đối tượng thuộc ngành giáo dục, từ cấp
quản lý cho tới giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Từ đó, hệ thống quản lý học và thi trực tuyến K12Online -
phần mềm đầu tiên đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. 

Ra mắt giữa lúc dịch Covid-19 căng thẳng, K12Online không
đơn thuần là giải pháp tình thế chỉ nhằm phục vụ dạy và học
trực tuyến. Những giá trị dài hạn hướng đến bao gồm nhà
trường bớt áp lực trong công tác điều hành, thầy cô lẫn cha mẹ
theo dõi kết quả nhanh chóng và phối hợp với nhau tốt hơn, đổi
mới cách giảng dạy truyền thống và khơi gợi cảm hứng học tập
cho học sinh, sinh viên.

Với hơn 100 tiện ích, tính năng, K12Online cán mốc 100 triệu
lượt truy cập ngay trong năm đầu tiên và đến nay khởi tạo tài
khoản cho 4 triệu học sinh và 425.000 giáo viên đến từ 35.000
cơ sở giáo dục trên cả nước.

Những năm tiếp theo, các hoạt động chuyển đổi số ngành
giáo dục vẫn tiếp tục được Viettel xây dựng, hoàn thiện, tích hợp
và song hành cùng chiến lược phát triển của Tập đoàn. Kiên định
với quan niệm đầu tư học tập là đầu tư cho tương lai, Viettel bền
bỉ nỗ lực để khi công nghệ càng hiện đại, cộng đồng càng dễ tiếp
cận, mở mang chân trời trí thức mới.
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10k�t qu� n�i b�t 
c�a EVNHCMC n�m 2023

Năm 2023, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của Tổng Công ty Điện lực
Thành phố Hồ Chí Minh chung sức, đồng lòng triển khai và thực hiện hoàn thành kế hoạch sản
xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng với chủ đề “Quản trị hiệu quả doanh nghiệp số; tiếp tục xây
dựng và phát triển lưới điện thông minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

N

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.


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Năm 2023 ghi dấu hành trình 5 năm của VinBigdata (Tập đoàn
Vingroup) với nhiều thành tựu mới được xác lập như chính thức
ra mắt “ChatGPT phiên bản Việt", xây dựng hệ sinh thái các sản
phẩm AI thế hệ mới, đồng hành cùng mạng lưới doanh nghiệp đa
lĩnh vực. 5 năm - một hành trình đầy cảm hứng, hành trình bền
bỉ của khát vọng làm chủ dữ liệu Việt, mang lại những thay đổi tích
cực cho KHCN nước nhà. 

Làm chủ AI tạo sinh, hoàn thiện “ChatGPT
phiên bản Việt"

VinBigdata t�o d�u �n tr��c th�m
n�m m�i v�i “ChatGPT phiên b�n Vi�t”
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Kiến tạo hệ sinh thái số làm “lực đẩy”
tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt


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Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, song song thực hiện nghiêm
chỉnh các nghĩa vụ với Nhà nước, trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Phát triển
Sunshine Homes (SSH) đã từng bước khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất
động sản chuyên nghiệp, không chỉ bằng các sản phẩm “Nhà Sunshine” đậm dấu ấn
công trình Xanh - Thông minh, hướng tới giá trị thực cho người dùng cuối mà còn bằng
các hoạt động chia sẻ, đóng góp thiết thực vì cộng đồng.

Điểm lại dấu ấn SSH trong các 
hoạt động thiện nguyện, chung tay
chia sẻ vì cộng đồng

Sunshine Homes phát tri�n b�n v�ng 
t" s�n ph'm ch�t l��ng đ�n trách nhi�m c	ng đ!ng,
an sinh xã h	i
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Dấu ấn “Nhà Sunshine” trong các 
hoạt động lan tỏa, phát huy và bảo tồn
giá trị văn hoá, di sản


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Hàng triệu phần quà may mắn với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng là món quà tri ân
VPBank dành cho khách hàng thông qua chương trình khuyến mại “Hành trình sum vầy,
mở ra Tết”. Chương trình diễn ra từ ngày 18/12/2023 đến 10/3/2024.

Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VPBank
và đáp ứng yêu cầu của chương trình như: chuyển
khoản, thanh toán bằng QR code, thanh toán hóa đơn,
điện nước, gửi tiết kiệm online, chi tiêu thẻ tín dụng,

mở mới khoản vay tín chấp hoặc được định danh hội viên VPBank
Prime, khách hàng ưu tiên VPBank Diamond… sẽ được tham gia
trò chơi may mắn với vô vàn cơ hội nhận quà tặng trên ứng dụng
VPBank NEO.

Cụ thể, khách hàng sẽ đồng hành cùng nhân vật Rồng Thịnh
Vượng (VPDragon) trở về nhà đón Tết đoàn viên trong “Hành
trình sum vầy, mở ra Tết”, trải qua các thành phố nổi tiếng của
ba miền Bắc, Trung, Nam, thu thập quà tặng là hàng trăm nghìn
túi thần tài chứa lì xì may mắn từ 1.000 đồng đến 200.000 đồng.
Đặc biệt, khách hàng sưu tầm đủ 4 mảnh ghép Hoa Thịnh Vượng
có cơ hội nhận 1 trong 3 sổ tiết kiệm trị giá đến 100 triệu đồng.

Ngoài ra, trong sự kiện Giờ vàng từ 15-17h hàng ngày, khách
hàng tham gia chương trình sẽ có nhiều cơ hội săn quà hơn với
50.000 e-voucher ăn uống và mua sắm LynkiD đến từ các
thương hiệu nổi tiếng: PNJ, Gongcha, The Coffee Bean & Tea
Leaf, Coolmate, Aristino, Pura D’or… dành cho Giờ vàng từ thứ 2
đến thứ 7. Đặc biệt sự kiện Giờ vàng vào ngày Chủ nhật, 12 chiếc
điện thoại IPhone 15 Pro 256gb là những phần quà vô cùng hấp
dẫn mà khách hàng có thể may mắn nhận được.

Chưa dừng lại ở đó, VPBank tiếp tục dành tặng những khách
hàng được xếp hạng tuần (12 tuần) và tháng (3 tháng) cao nhất
với giá trị giải thưởng tuần từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng,
giải thưởng tháng từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

“Có thể nói đây là chương trình khuyến mại Tết lớn nhất của
VPBank từ trước đến nay với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng.
Trong 30 năm hình thành và phát triển, VPBank đã không ngừng
nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tận tâm phục vụ,
gia tăng giá trị cho khách hàng. Chúng tôi hy vọng khi mở ứng
dụng VPBank NEO để tham gia chương trình “Hành trình sum
vầy, mở ra Tết”, khách hàng sẽ được trở về nhà đoàn viên cùng
gia đình và người thân trong dịp Tết Nguyên đán, mở ra những
khoảnh khắc, trải nghiệm thú vị - món quà tri ân đặc biệt của
VPBank đến khách hàng sau một năm kinh tế đầy biến động” -
đại diện ngân hàng chia sẻ.

Với việc không ngừng nghiên cứu, áp dụng công nghệ vào
việc cải tiến và triển khai các tính năng, dịch vụ mới cho khách
hàng, VPBank NEO đã trở thành một hệ sinh thái đa dạng tiện
ích, cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngân
hàng hoàn toàn online tại bất cứ thời điểm nào. Dự kiến VPBank
NEO đạt 403 triệu giao dịch trong năm 2023, tăng 74% so với
năm 2022, với số lượng khách hàng kích hoạt ứng dụng dự kiến
tăng thêm khoảng 3,3 triệu khách hàng (tăng 54% so với năm
2022), góp phần đưa tổng số khách hàng đăng ký sử dụng app
lên gần 8 triệu khách hàng.

VPBank NEO cũng 2 năm liên tiếp nhận được giải thưởng Ứng
dụng Ngân hàng Điện tử tốt nhất Việt Nam do The Asian Banker
trao tặng, được đánh giá là một trong những ứng dụng ngân hàng
đứng đầu về điểm đánh giá (rating) do người dùng bình chọn tại
Việt Nam… cho thấy những nỗ lực số hóa của VPBank đã thực sự
đem lại hành trình trải nghiệm hài lòng cho khách hàng.

VPBank tri ân khách hàng kh�ng nhân d�p n�m m�i
đ�n h
n 20 t5 đ!ng

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 
hoặc truy cập website: https://hanhtrinhsumvaymoratet.vpbank.com.vn
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Năm 2023 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế của Bệnh viện
đa khoa Hồng Ngọc khi đã được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) trao chứng
nhận trung tâm ngoại khoa chuẩn toàn cầu.



Th'm m$ an toàn tiêu chu'n toàn c�u RCS

Mọi cuộc phẫu thuật đều phải tuân thủ nghiêm ngặt 4 chuẩn 5
tiêu chí toàn cầu.

Đội ngũ bác sĩ Thẩm mỹ bệnh viện Hồng Ngọc vinh dự đón chứng
nhận RCS cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện.

Đội ngũ bác sĩ chuẩn RCS - Khoa Thẩm mỹ bệnh viện Hồng Ngọc.



Thị trường bán lẻ dược phẩm đang diễn biến theo những sắc thái khác nhau, nhiều đơn vị
gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu mở rộng và duy trì số lượng cửa hàng, trái lại,
chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, cán mốc 1.600 nhà thuốc
vào tháng 12/2023 và đâu là công thức phát triển của họ?

FPTLong Châu không
ngừng tăng trưởng
trong năm 2023, trở

thành chuỗi bán lẻ dược phẩm có số
lượng nhà thuốc lớn nhất Việt Nam. Để
đạt được thành tích này, FPT Long Châu
tập trung vào bốn yếu tố chính: Chuyển
đổi số, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo - Chuẩn
bị hạ tầng vững mạnh trong công tác
logistic - Nguồn nhân lực được đào tạo bài
bản và đồng hành, hợp lực cùng các đối
tác hàng đầu trong và ngoài nước.

Chuyển đổi số quyết liệt và
hiệu quả 

Là thành viên của tập đoàn công nghệ
hàng đầu Việt Nam - FPT, chuỗi nhà thuốc
FPT Long Châu có lợi thế lớn trong công
cuộc chuyển đổi số. Với sự hỗ trợ mạnh
mẽ từ FPT Software, FPT Digital, FPT
Telecom,... FPT Long Châu đã chuyển đổi
số toàn diện và nâng cao trải nghiệm
khách hàng tại mọi điểm chạm.

Việc vận hành được quản trị theo thời
gian thực và linh động; việc bán hàng,
xuất hóa đơn được thực hiện trên điện
thoại thông minh, đáp ứng nhanh nhất
nhu cầu của đội ngũ dược sĩ lẫn khách
hàng, thời gian thực hiện giao dịch trên
hệ thống được tính bằng đơn vị giây. Điều

đó giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng,
giảm thời gian chờ đợi, và đặc biệt giúp
rút ngắn thời gian giao hàng tận nơi chỉ
còn dưới 1 giờ trong nội thành. Thêm vào
đó, việc tích hợp hạ tầng đám mây và số
hóa mạnh mẽ đã tạo nên cơ sở dữ liệu
linh hoạt, giúp FPT Long Châu không
ngừng phát triển trước thách thức của thị
trường bán lẻ.

Hạ tầng logistic sẵn sàng đáp
ứng lượng giao dịch “khủng”
trên toàn quốc

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu đã
chính thức đưa vào hoạt động 2 kho tổng
bán lẻ dược phẩm lớn nhất Việt Nam
chuẩn GDP, GSP tại Hà Nội và Long An
cùng khả năng vận hành trung bình
khoảng 70.000 đơn hàng và hơn 200
chuyến xe mỗi ngày.

Cùng với hệ thống quản lý kho từ lúc
nhập hàng việc ứng dụng AI tại kho tổng
đã giúp xác định lộ trình lấy thuốc hiệu
quả và gợi ý cách soạn hàng tốt nhất. Bộ
đôi “số hoá” và “AI” đã trở thành công cụ
hữu ích để quản trị hiệu quả công tác dự
báo hàng hóa, đặt lịch và quản trị “supply
chain” giữa các nhà cung ứng và FPT
Long Châu.

Mở rộng yếu tố hợp tác 

Một khía cạnh nòng cốt trong sự phát
triển chuỗi chính là đội ngũ nhân sự.
Dược sĩ Long Châu được chú trọng đào
tạo chuyên môn với hơn 100 khóa đào tạo
mỗi năm cùng các đối tác dược hàng đầu
trên thế giới. Ngoài các hệ thống kinh
doanh, FPT Long Châu số hóa công tác
đào tạo, bên cạnh AI Mentor, dược sĩ
được tiếp cận hệ thống elearning, virtual
pharmacy... 

FPT Long Châu không đi một mình
trong hành trình trở thành người dẫn đầu
thị trường, việc xây dựng mối quan hệ đối
tác vững chắc và chiến lược chặt chẽ đã
giúp cho các sản phẩm chính hãng, chất
lượng vượt trội và giá tốt nhanh chóng
đến tay người dân.

Sự phát triển thần tốc của FPT Long
Châu là sự kết hợp từ chuyển đối số
khai phóng tiềm năng doanh nghiệp,
ứng dụng linh hoạt trí tuệ nhân tạo,
đến đội ngũ nhân sự hàng đầu, hợp tác
chiến lược cùng đối tác. Mỗi yếu tố đã
trở thành viên gạch chắc chắn xây dựng
nên 1.600 nhà thuốc FPT Long Châu
trên hành trình phục vụ 16 triệu gia
đình Việt.

Bí quy�t “m� cõi” th�n t
c c�a
FPT Long Châu

Chuyển đổi số trong bán hàng tại nhà
thuốc FPT Long Châu.

FPT Long Châu cán mốc 1.600 nhà
thuốc vào tháng 12.2023.

Kho tổng 45.000m2 của FPT Long Châu
tại Long An.
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